NHOM TU THIEN TINH THUONG VA
DANH SACH AN NHAN PONG GOP GIUP

CON TRAI BA LE KIM PHAN (KHOA NGUYEN) 10/2011

Thir tw | Tén ho S tién Check # Ghi chi
1. | KIM CHI Tran Truong | $100.00 5804 R
2. | Lynna Tran Truong $100.00 same R
3. | Chon Thuan Tbng $100.00 #3922 R(RECEIVED)
4. | Quynh Hoa Nguyén $200.00 13976 R
5. | Huyén Khac Lé $100.00 #4777 R
6. Em Hiru Lé $100.00 cash R
7. | Hoi Quang Pa $100.00 #103 R
8. | My Linh Nguyén Téng | $50.00 #3922 R
9. Quy Nhoém TTTT-VA | $300.00 #1166 R- Sent to Dr. -
Tung
10/12/2011
10. | Tuan Pinh Nguyén $200.00 #2762 R
11. | Tuyét Huong Vuong | $100.00 #7616 R
12. | Cu Vo Bao $100.00 #5206 R
13. | Thinh Vuong Tong $100.00 #5206 R
14. | VNDC RADIO $100.00 #1048 R
15. | KHANH Kim Nguyén | $50.00 #4169 R
16. | Kim Hanh Bui $50.00 #28237 R
17. | Courtney Tran $100.00 #3923 R
18. | ThuyAi Nguyén $150.00 #609 R
19. | Bé Elizabeth Nguyén |$ 50.00 #609 R
20. | AN NHAN an danh $200.00 19047106034 | R
21. | Hién Hoa Nguyén $100.00 #557 R
22. | Huong Hoa Nguyén | $100.00 #6104 R
23. | Lisa Lane $ 50.00 #1475 R
24. | Trung Chi Pham $ 50.00 cash R
25. | Samé& Rachel Le $100.00 #315 R
26. | Swéng Xuan Lé $ 50.00 #6732 R
27. | Bé Sophie L¢é $ 10.00 cash
28. | Ba Ngoc Tran $ 50.00 Canada-cash
29. | Compassionate $1990.00 #1446 R
Service Society(CSS-
East)
30. $4850.00- Hold for next | 11/07/2011
300.00=$4550.00 | year 2012 per

Khoa’s request





NHÓM TỪ THIỆN TÌNH THƯƠNG VA


DANH SÁCH ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP GIÚP 

CON TRAI BÀ LÊ KIM PHẤN ( KHOA NGUYỄN)  10/2011



		Thứ tự

		Tên họ

		Số tiền 

		Check #

		Ghi chú



		1. 

		KIM CHI Trần Trương

		$100.00

		5804

		R



		2. 

		Lynna Trần Trương

		$100.00

		same

		R



		3. 

		Chơn Thuần Tống

		$100.00

		#3922

		R(RECEIVED)



		4. 

		Quynh Hoa Nguyễn

		$200.00

		13976

		R



		5. 

		Huyền Khac Lê

		$100.00

		#4777

		R



		6. 

		Em Hữu Lê

		$100.00

		cash

		R



		7. 

		Hội Quảng Đà

		$100.00

		#103

		R



		8. 

		Mỹ Linh Nguyễn Tống

		$50.00

		#3922

		R



		9. 

		Quỹ Nhóm TTTT-VA

		$300.00

		#1166

		 R- Sent to Dr. -Tung 10/12/2011



		10. 

		Tuấn Đình Nguyễn 

		$200.00

		#2762

		R



		11. 

		Tuyết Hường Vương

		$100.00

		#7616

		R



		12. 

		Cụ Vỏ Bảo

		$100.00

		#5206

		R



		13. 

		Thịnh Vương Tông

		$100.00

		#5206

		R



		14. 

		VNDC RADIO

		$100.00

		#1048

		R



		15. 

		KHÁNH Kim Nguyễn

		$50.00

		#4169

		R



		16. 

		Kim Hạnh Bùi

		$50.00

		#28237

		R



		17. 

		Courtney Tran

		$100.00

		#3923

		R



		18. 

		ThuyAi Nguyễn

		$150.00

		#609

		R



		19. 

		 Bé Elizabeth Nguyễn

		$  50.00

		#609

		R



		20. 

		ÂN NHÂN ẩn danh 

		$200.00

		19047106034

		R



		21. 

		Hiền Hòa Nguyễn

		$100.00

		# 557

		R



		22. 

		Hương Hỏa Nguyễn

		$100.00

		#6104

		R



		23. 

		Lisa Lane

		$  50.00

		#1475

		R



		24. 

		Trung Chi Phạm

		$  50.00

		cash

		R



		25. 

		Sam& Rachel Le

		$100.00

		#315

		R



		26. 

		Sướng Xuân Lê

		$   50.00

		#6732

		R



		27. 

		Bé Sophie Lê

		$   10.00

		cash

		



		28. 

		Bá Ngoc Trần

		$ 50.00

		Canada-cash

		



		29. 

		Compassionate Service Society(CSS-East)

		$1990.00

		#1446

		R



		30. 

		

		$4850.00-300.00=$4550.00

		Hold for next year 2012 per Khoa’s request

		11/07/2011





